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DANH SÁCH COI CHẤM KIỂM TRA 
KỲ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A VÀ B 
THÁNG 5 NĂM 2015


	STT
	HỌ VÀ TÊN
	SỐ TIỀN
	TRÌNH ĐỘ
	CHỮ KÝ

	1
	Nguyễn Thị Kim Chung
	300.000 đ
	A
	

	2
	Nguyễn Ngọc Bảo
	350.000 đ
	B
	

	3
	Nguyễn Thị Vân Khanh
	300.000 đ
	A
	

	4
	Nguyễn Thị Thu Hà
	350.000 đ
	B
	

	5
	Lương Minh Hiếu
	350.000 đ
	B
	

	6
	Nguyễn Thị Diệu Ngộ
	350.000 đ
	B
	

	7
	Nguyễn Thị Minh Quý
	300.000 đ
	A
	

	8
	Nguyễn Văn Tài
	300.000 đ
	A
	

	9
	Phạm Thái Tú Linh 
     (dự phòng)
	350.000 đ
	
	

	
	Tổng tiền
	2.950.000 đ



Tổng tiền bằng chữ: …... Hai triệu chin trăm năm mươi nghìn đồng  ………………… ………….…………………………………………………………………………………...

